
 
 

Đề số: 08 

Môn thi: Kỹ thuật mô hình – mô phỏng 

 (Hãy lựa chọn 01 phương án đúng) 

1) Sơ đồ sai phân trung tâm:   

A- Chỉ được áp dụng theo không gian 

B- Chỉ được áp dụng theo thời gian        

C- Áp dụng được cả theo không gian và thời gian 

2) Mô hình tỷ lệ là:  

A- Mô hình tương tự với hệ thống thực nhưng đơn giản hơn 

B - Mô hình được xây dựng từ hệ phương trình toán-lý, phản ánh được các tính chất của hệ thống 

C - Mô hình được xây dựng bởi các phần tử vật lý có cấu tạo giống hệ thống thực nhưng có kích thước phù hợp 

với điều kiện để tiến hành thực nghiệm, thí nghiệm 

3) Tính toán song song là: 

A- Tính toán nhiều bài toán trong cùng một khoảng thời gian 

B- Tính toán nhiều bài toán trên cùng một máy tính có nhiều bộ xử lý 

C- Tính toán một bài toán trên cùng một hệ thống máy tính có nhiều bộ xử lý 

D- Tính toán một bài toán trên hai hệ thống máy tính để kiểm tra kết quả nhận được  

4) Phương pháp Euler và phương pháp Euler Cauchy: 

A- Phương pháp Euler – Cauchy có độ chính xác cao hơn; phức tạp hơn phương pháp Euler 

B- Phương pháp Euler – Cauchy đơn giản hơn hơn phương pháp Euler 

C- Phương pháp Euler – Cauchy đơn giản hơn; độ chính xác cao hơn hơn phương pháp Euler 

5) Thứ tự đúng các công việc trong mô hình mô phỏng là: 

A- Kiểm tra chương trình Kiểm định mô hình  Hiệu chỉnh mô hình 

B- Kiểm tra chương trình  Hiệu chỉnh mô hình  Kiểm định mô hình  

C- Kiểm định mô hình  Hiệu chỉnh mô hình  Kiểm tra chương trình 

D- Hiệu chỉnh mô hình  Kiểm tra chương trình  Kiểm định mô hình 

6) Phương pháp Runge-Kutta:  

 A- Sử dụng phương pháp lặp              

 B- Có độ chính xác thay đổi được  

 C- Cả hai điều trên 

7) Mô hình hóa là: 

A - Biến hệ thống thực thành mô hình để nghiên cứu 

 B- Đơn giản hóa hệ thống để nghiên cứu   

 C- Sự thay thế hệ thống thực bằng mô hình để nghiên cứu 

8) Phương trình toán lý là phương trình vi phân đạo hàm riêng dạng: 

A - Hyperbolic         

B -  Elliptic 

C -  Parabolic               

D-  Cả 3 dạng trên  

9) Để sử dụng phương pháp mô hình mô phỏng cần: 

A- Rời rạc hóa hệ thống theo không gian 

B- Rời rạc hóa hệ thống theo thời gian 

C- Rời rạc hóa hệ thống theo cả không gian và thời gian 
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10) Các phần tử của hệ thống sau khi rời rác hóa theo không gian cần phải: 

A- Chiếm toàn bộ không gian hệ thống 

B- Không tồn tại khoảng trống giữa các phần tử 

C- Không có sự chồng lấn giữa các phần tử          

D- Tất cả các điều kiện trên 

11) Mô hình toán học là: 

A - Mô hình được xây dựng bởi các biểu thức giải tích, quan hệ logic 

B- Mô hình được xây dựng bởi các biểu thức, quan hệ logic và phương trình toán học 

C- Mô hình được xây dựng bởi các phương trình toán học 

D - Tất cả các mô hình nêu trên 

12) Phương pháp sai phân hữu hạn là:  

A - Xấp xỉ các số hạng đạo hàm riêng qua công thức Taylor 

B - Sử dụng hệ thống lưới đều theo không gian 

C - Cần có điều kiện ràng buộc giữa bước lưới không gian và thời gian 

D - Tất cả các điều trên 

13) Kiểm định mô hình là: 

A- Sử dụng các tham số xác định được khi hiệu chỉnh mô hình, áp dụng tính toán mô hình cho các trường hợp 

khác (với khi hiệu chỉnh) và đánh giá xem kết quả của mô hình có phù hợp với số liệu quan trắc, đo đạc trên hệ 

thống thực hay không 

B-  Sử dụng các tham số xác định được khi hiệu chỉnh mô hình, áp dụng tính toán mô hình và đánh giá xem kết 

quả của mô hình có phù hợp với số liệu quan trắc, đo đạc đã có không (như khi hiệu chỉnh). 

14) Để tính toán song song được cần phải có: 

A - Hệ thống máy tính có nhiều bộ xử lý 

B- Chương trình (phần mềm) được viết cho phép tính toán song song 

C- Cả hai điều kiện trên 

15) Mô phỏng số là:   
A- Tính giá trị số của nghiệm giải tích đã tìm được  

B- Mô tả, quản lý hệ thống bằng cách số hóa 

C- Phương pháp mô hình hóa, sử dụng mô hình toán học và phương pháp giải số để tìm nghiệm và thể hiện lời giải 

trên thiết bị hiển thị 

16) Hệ phương trình toán lý: 

A - Luôn cho nghiệm duy nhất  

B - Cho nghiệm duy nhất khi có điều kiện ban đầu thích hợp 

C- Cho nghiệm duy nhất khi có điều kiện biên đầy đủ. 

D- Cho nghiệm duy nhất khi có đầy đủ điều kiện dầu và điều kiện biên 

17) Phương pháp mô hình mô phỏng có: 

A- Giá thành thấp; dễ dàng thay đổi phương án 

B- Có khả năng nghiên cứu các hệ thống phức tạp 

C- Có khả năng nghiên cứu hệ thống có thời gian diễn biến dài như từ biến, biến đổi khí hậu … 

D- Tất cả các điều trên 

18) Với mỗi mô hình: 

A - Chỉ xây dựng được duy nhất một sơ đồ khối 

 B - Có thể xây dựng nhiều sơ đồ khối khác nhau  

C- Có thể không xây dựng được sơ đồ khối nào 
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